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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

Mã số (do Thường trực Hội đồng ghi ........................)

1. Tên sáng kiến:  Kinh nghiệm giúp học sinh yếu học tốt ngữ pháp Tiếng anh 6 tại trường trung học cơ sở Thạnh Đông A năm học 2019-2020  

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Tiếng Anh trung học cơ sở 

3. Mô tả bản chất của sáng kiến:

3.1 Tình trạng giải pháp đã biết: 
* Hiện trạng trước khi áp dụng giải pháp mới: 
Thực tế từ những năm qua, theo phương pháp đổi mới trong dạy và học, học sinh được học chương trình, sách giáo khoa mới; nhưng đối tượng tiếp nhận vẫn chủ yếu là học sinh khá giỏi. Đối tượng học sinh yếu chưa nắm chắc kiến thức, học thụ động, sao chép kết quả của bạn. Phương pháp dạy và học chưa phù hợp với tình hình đổi mới về giáo dục trong giai đoạn mới. 
Trong những năm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, giáo viên chỉ chú trọng đến việc đổi mới trong tổ chức các hoạt động học tập của học sinh, hoàn thiện các bước dạy theo hướng đổi mới chứ chưa thật sự chú trọng hướng dẫn cách học và thực hành cho đối tượng học sinh yếu kém. Giáo viên chỉ dừng lại ở mức độ hướng dẫn còn chung chung với tất cả các đối tượng học sinh. Từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tiếp thu của các em, đặc biệt là những em yếu kém. 
Kết quả trước khi áp dụng giải pháp:
	Tổng số học sinh
	Biết vận dụng
	Vận dụng tốt 
	Không thể vận dụng

	69
	30(43,5%)
	15(21,7%)
	24(34,8%)


* Ưu điểm của giải pháp cũ: 
- Dạy học mang tính hệ thống, có logic.

- Dễ áp dụng.

- Ít tốn kém.
* Nhược điểm của giải pháp cũ: 

- Về phía giáo viên: Giáo viên tuy có nhiều cố gắng trong việc vận dụng phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa các hoạt động của học sinh, nhưng giáo viên chỉ có thể áp dụng được đối với một số bài, một số tiết và một số bộ phận học sinh. 
- Về phía học sinh: Bên cạnh những học sinh yêu thích học ngoại ngữ vẫn còn không ít học sinh cảm thấy không thích học hoặc cảm thấy khó khăn trong việc học bộ môn này. Chất lượng đại trà còn thấp so với các trường trong huyện, chưa có nhiều HS đạt giải cao trong các kì thi Học sinh giỏi Tiếng Anh hay cuộc thi qua mạng.
3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:

- Mục đích của giải pháp:  Nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Tiếng Anh trên thực tế ở trường và phương tiện dạy học hiện có. Hướng giải quyết thiết thực nhất là rèn luyện ngữ pháp cho các em ngay từ các lớp đầu cấp.


- Nội dung của giải pháp :  
* Lĩnh vực mới, sự khác biệt của giải pháp cũ:

Theo phân phối chương trình hiện nay, với lớp 6 mỗi tuần có 3 tiết tiếng Anh, mà hầu hết mỗi tiết học đều chứa đựng cấu trúc ngữ pháp, đó  cũng chính là các mẫu câu. Việc dạy ngữ pháp theo sách giáo khoa mới gắn liền với  4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết giúp các em phát huy được tính tích cực, chủ động, vận dụng vào thực tiễn  giao tiếp. Nhưng đa số các em đều cảm thấy  lúng túng, khó khăn, kết quả không như mong muốn. Theo quan điểm của tôi những giải pháp chính cho thực trạng trên là: Đổi mới phương pháp dạy và học kết hợp với đổi mới kiểm tra, đánh giá.

* Các bước thực hiện của giải pháp mới: Thực hiện theo 2 bước: 
a) Đổi mới phương pháp dạy và học ngữ pháp:

Có thể nói, mỗi giáo viên có một cách riêng để tiến hành bài dạy của mình nhưng tôi thiết nghĩ trong một tiết dạy ngữ pháp theo phương pháp đổi mới cần tiến hành theo 3 bước: Set the scene (Giới thiệu hình thái và nghĩa của cấu trúc),Practice (Rèn luyện) và Production (Củng cố).
+ Set the scene :
 
Đây là bước đầu tiên quan trọng giúp học sinh có được những nhận định ban đầu về điểm ngữ pháp mà các em sắp học. Ở phần này giáo viên thường thiết lập tình huống đưa ra mẫu câu ( Model sentences), công thức cũng như cách dùng ( Form & Use) mà bài học yêu cầu.  Giáo viên nên lựa chọn những thủ thuật sao cho phù hợp với từng bài học khác nhau, tạo sự thích thú tránh sự nhàm chán vì trùng lặp. Những câu hỏi gợi ý, dẫn dắt vào mẫu câu nên ngắn gọn, đơn giản.

        - Dùng thị giác: Dùng đồ vật thật, hình vẽ hoặc tranh ảnh, có thể kết hợp với nét mặt, điệu bộ để minh họa nghĩa.

Ví dụ : Unit 3- ( B3,4): Giáo viên có thể dùng một số dụng cụ học tập như thước kẻ, bút chì... và  yêu cầu học sinh đếm số lượng . Sau đó giáo viên hỏi gợi ý:

              T: Nếu cô muốn hỏi về số lượng cây bút chì thì cô hỏi như thế nào?

              S: How many pencils are there:

              T: That’s good. Who can answer?

              S: There are two.

 Từ đó giáo viên giới thiệu mẫu câu: How many pencils are there?

                                                            There are two.

 Và yêu cầu học sinh đưa ra công thức chung cũng như cách dùng.

     -  So sánh đối chiếu các cấu trúc ngữ pháp : Khi phải giới thiệu một lúc 2, 3 cấu trúc ngữ pháp, để HS thấy được sự khác biệt trong các cấu trúc này,  tôi sử dụng cách cho HS so sánh các câu và chỉ ra sự khác nhau giữa các cấu trúc. 
Ví dụ : Unit 14  – C1,3

     T: Now I give you some examples to show the differences between the suggestions, using "Let’s ... ".and “ How about...”  Listen : Let’s go camping / How about going camping. Tell me the differeces between these two sentences.

   S :Sentence 1 :Let’s + infinitive .

      Sentence 2 : How about + V-ing..?

  T : That's right. 

Sau đó GV chốt ý và giúp HS nắm mục đích sử dụng và cấu trúc câu đề nghị trước khi bước vào giai đoạn rèn luyện.      

        -  Dùng tình huống : Một số nội dung có thể sử dụng phương pháp nêu tình huống tôi dùng tranh ảnh, hoặc hình vẽ để nêu tình huống. 
Ví dụ để dạy cấu trúc về mô tả vóc dáng bên ngoài của người ở Unit  9( A3,4) , tôi vẽ hình đơn giản như sau: 

 T : Look at him.  What does he look like ? Short or tall?

  S : Short.

 T: Yes, he is short.  

Tiếp theo GV giới thiệu cấu trúc và mục đích sử dụng cấu trúc: S + be + adj.

     
        -  Dịch nghĩa : Một số cấu trúc GV có thể dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh hay ngược lại.

Ví dụ: Unit 16- B3 để dạy cấu trúc: Don’t + V(infinitive) , giáo viên thiết lập tình huống như sau

       T: To help the environment, we can follow some rules. Is that right?

       S: Yes.

      T: How can you say : Đừng hái hoa trong công viên.

      S: Don’t pick flowers in the park.

     T: That’s right.
+ Practice: 

Các bài tập rèn luyện câu đã được biên soạn trong sách giáo khoa ở nhiều hình thức khác nhau nhằm thông qua kiến thức ngôn ngữ để rèn luyện các kĩ năng cho HS.Tuy nhiên, các bài tập đó chỉ là những công cụ mà GV giảng dạy phải biết cách hướng dẫn sử dụng chúng để hoàn thiện mục tiêu học tập bộ môn. Sau đây là một số kĩ thuật mà tôi đã sử dụng trong quá trình hướng dẫn HS rèn luyện các mẫu câu phù hợp với học sinh lớp 6.

       -  Repetition drill (Bài tập lặp lại): GV cần phải biết cách phát huy ưu điểm của dạng bài này là HS sẽ làm quen được với hệ thống trọng âm, tiết tấu và ngữ điệu của tiếng Anh qua đó nghĩa của câu được thể hiện. Bên cạnh đó HS có thể làm quen với hệ thống âm tiếng Anh qua nghe - nói. 
Ví dụ: Khi luyện cấu trúc nói về các hoạt động thường ngày ở Unit 4 ( C1,2), phương pháp này có thể được áp dụng  như sau: Giáo viên đưa câu hỏi và gợi ý câu trả lời, học sinh lần lượt luyện  câu hỏi và câu trả lời theo mẫu.

       Question: What do you do every morning?

     Answer: I get up

                      get dressed

                      brush my teeth

         -  Substitution drill (Bài tập thay thế):  Đây là phương pháp luyện tập khá phổ biến, vừa giúp học sinh nhớ lâu và kỹ càng các mẫu câu vừa  phát huy được khả năng tư duy của các em. Bài tập thay thế xuất hiện trong phần "GRAMMAR PRACTICE " của một số đơn vị bài. Trong bài tập này HS luyện tập nghe -nói theo bài mẫu trên cơ sở sử dụng cấu trúc được học. Đáng lưu ý là dạng bài tập thường ở dạng một đoạn hội thoại phức tạp, do đó cần tiến hành từ đơn giản đến phức tạp để HS dễ luyện tập hơn và khắc sâu được kiến thức ngôn ngữ được học. Với nguyên tắc đi từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời chú trọng rèn luyện tất cả các kĩ năng, trong đó chú trọng việc sử dụng ngôn ngữ cho mục đích giao tiếp là việc làm cần thiết.

 Ngoài ra, tranh, ảnh nên được tăng cường sử dụng khi tiến hành luyện tập theo phương pháp này bởi nó sẽ tạo được sự hứng thú học tập của các em, giúp các em học tập tích cực, chủ động hơn.

Ví dụ khi luyện mẫu câu : What + do/ does + S + when it’s ......?và  S + V (s/es).....giáo viên có thể vừa áp dụng tranh và từ gợi ý như sau:

  1.hot                 2.cold             3. cool             4.wet           5.warm          6. windy

Học sinh lần lượt dùng từ gợi ý để đặt câu hỏi và tranh để trả lời: What does he do when it’s hot? He goes swimming.

+ Production:
Để giúp HS củng cố lại kiến thức vừa được học ngoài việc hướng dẫn các em làm bài tập, tôi nghĩ cần tạo cho các em cảm giác hưng phấn, tích cực, vận dụng kiến thức vào thực tế cách tốt nhất là GV áp dụng các thủ thuật phù hợp . Tôi quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả và hợp lí thủ thuật   Language games, tất nhiên trên cơ sở có sự chuẩn bị kế hoạch tiết dạy kĩ càng để chủ động thời gian.Thủ thuật này bao gồm các trò chơi như : Chain game, Noughts & crosses, Pelmanism, Guessing game, Rub out and remember ...

Ví dụ: Đối với Unit 8( A 1,2) , giáo viên có thể sử dụng trò chơi “ Noughts and Crosses”để củng cố lại cấu trúc hỏi và trả lời ai đó đang làm gì.

  1. She/ read     2. They/ play soccer               3.Lan/ do homework

 4. Lam/jog      5. Nam/ write a letter             6.You/ learn English

7. He/ talk       8. The man/ have breakfast    9.The students/ walk to school
                                                                                     

    Number 1: What is she doing?

                       She is reading.

    Number 2: ....................................    

Qua những trò chơi này, học sinh không những  củng cố lại kiến thức, có được sự thoải mái, thư giản, mà còn phát huy khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn, giúp những học sinh nhút nhát tự tin, hòa đồng với lớp học.Giáo viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với mỗi kiểu bài, mỗi cấu trúc ngữ pháp để đạt kết quả cao nhất.

         b) Đổi mới kiểm tra, đánh giá:

Ngoài bài học ở lớp, thời gian luyện tập thêm ở nhà thì việc đổi mới kiểm tra, đánh giá của thầy cô giáo đóng vai trò quan trọng không kém , quyết định đến kết quả học tập của các em bởi sự kiểm tra, đánh giá công bằng, khách quan, kịp thời có tác dụng giáo dục và động viên học sinh.Theo tôi khi kiểm tra, đánh giá học sinh, giáo viên nên lưu ý nội dung kiểm tra, đánh giá  phải bám sát với mục tiêu đào tạo của từng môn học, từng kỹ năng và từng đối tượng giáo dục . Chính vì thế trong một bài kiểm tra nên có nhiều dạng bài tập khác nhau  dành cho học sinh trung bình, khá, giỏi...  

Ví dụ : Đối với học sinh trung bình-yếu thì đơn giản là sắp xếp trật tự câu:

Rewrite the sentences using the words given:

1. Nam/goes/school/always/to/by/ bike
2. They/playing/now/soccer/are
Ect.

Nhưng đối với những học sinh khá, giỏi ở lớp thì dạng bài tập trên có thể được biến đổi như sau ( vừa sắp xếp trật tự câu vừa chia thì): 
1. Nam/ go/school/ always/ to/ by bike ?

2. They/ play/ now/ soccer/ be
 Ngoài các bài kiểm tra định kỳ như kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ, giáo viên nên chủ động kết hợp một cách hợp lý các phương pháp khác như: kiểm tra 15’, kiểm tra miệng, vấn đáp, trắc nghiệm....Việc kiểm tra , đánh giá không nên quá  nặng nề về điểm số tạo áp lực học tập cho các em mà quan trọng là mang tính động viên, khuyến khích  giúp các em  biết tự đánh giá năng lực của mình từ đó có hướng phấn đấu, vươn lên trong học tập.
3.3 Khả năng áp dụng của giải pháp:

 Tất cả các hoạt động nói trên đã được áp dụng thực tế đạt hiệu quả cao trong các tiết giảng dạy ngữ pháp Tiếng Anh 6 tại trường Trung Học Cơ Sở  Thạnh Đông A và có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong các giờ dạy ngữ pháp Tiếng Anh 6 cho tất cả các trường Trung Học Cơ Sở trong toàn tỉnh. 


3.4 Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp  dụng giải pháp: 

 - Đa số học sinh tham gia tích cực vào bài học, tiết  ngữ pháp không còn là tiết học nhàm chán, khô khan. Hầu hết các em nắm khá vững các cấu trúc ngữ pháp mà chương trình yêu cầu, các kiểu bài tập trong các kỳ kiểm tra, kỳ thi được các em giải quyết có hiệu quả.

- Chất lượng bộ môn đạt kết quả khá khả quan: tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng lên đồng thời học sinh yếu giảm hẳn đặc biệt là không có học sinh kém.

Đây được xem là thành quả đáng khích lệ, phần nào nâng cao chất lượng bộ môn cũng như chất lượng chung của toàn trường. Cụ thể: 
	Tổng số học sinh
	Vận dụng tốt 
	Biết vận dụng
	Không thể vận dụng

	69
	20 (29%)
	37 (54%)
	12 (17%)


 






Tân Hiệp, ngày 12 tháng 02 năm 2020 
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